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Số:            /SXD-QLN 

V/v kiểm tra hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã 
hội tại Dự án Khu đô thị mới và chỉnh 
trang đô thị phường Đồng Hòa, quận Kiến 
An (Nay là phường Kiến An) - Đợt 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026 

 

Kính gửi: Công ty Vạn Phúc Điền. 
 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 91/2026/CV-VPĐ ngày 17/8/2026 của 

Công ty Vạn Phúc Điền về việc đề nghị xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã 
hội.  

Căn cứ Văn bản số 3750/UBND-XD, NN&MT ngày 17/8/2026 của Ủy ban 
nhân dân phường Kiến An về việc rà soát nhu cầu mua NOXH tại Khu đô thị 
mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hòa phục vụ di chuyển chung cư cũ 
Khu tập thể 3 tầng Cống Đôi, Khu tập thể 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn trên địa bàn 
phường Kiến An. 

Căn cứ Văn bản 3194/UBND-XD, NN&MT ngày 13/8/2026 của Ủy ban 
nhân dân phường Phù Liễn về rà soát nhu cầu mua NOXH tại Khu đô thị mới và 
chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hòa phục vụ di chuyển chung cư cũ Khu tập 
thể 3 tầng Ngã 5 Kiến An trên địa bàn phường Phù Liễn. 

Căn cứ các quy định của Luật Nhà ở 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 
09/02/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; Nghị định 261/2025/NĐ-CP 
ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 
192/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 
5 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển nhà ở xã hội; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về di dời cư dân kết hợp với chỉnh trang đô thị và cải tạo, 
xây dựng lại chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Thông 
tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 
10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 08/2026/TT-BXD 
ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở. 

Theo danh sách đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội do Công ty Vạn 
Phúc Điền lập và hồ sơ tài liệu bổ sung đến ngày 18/8/2026, Sở Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

Trên cơ sở hệ thống thông tin của Sở Xây dựng, 68 trường hợp thuộc danh 
sách dự kiến do chủ đầu tư cung cấp thông tin chưa được hưởng chính sách về 
nhà ở, đất ở phù hợp với quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023. (Danh sách gửi 
kèm theo). 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong danh 
sách, có trách nhiệm kiểm tra rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác nhận 
để xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy định về đối tượng, điều kiện 
theo quy định tại các Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023, các quy định tại 
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 26/7/2024, Nghị định 261/2025/NĐ-CP 
ngày 10/10/2025, Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính 
phủ; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Thông tư 32/2025/TT-
BXD ngày 10/11/2025, Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để tránh trường hợp trục lợi 
về chính sách.  

Sở Xây dựng thông báo tới Công ty Vạn Phúc Điền được biết và thực hiện 
theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (để đăng tải); 
- UBND TP (b/c); 
- UBND các phường Kiến An, Phù Liễn; 
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 6; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử Sở Xây dựng); 
- Lưu: VT, P.QLN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Hoài Long 



PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày      /8/2026 của Sở Xây dựng) 

 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách 
xa địa điểm 

làm việc 
(QĐ 133) 

* Theo đề nghị của Công ty Vạn Phúc Điền tại văn bản số 91/2026/CV-VPĐ ngày 17/8/2026  

1  Lê Thị Thơm, 131A/292 Lạch Tray, Lê 
Chân, Hải Phòng 

031165000584 cấp ngày 15/7/2025 tại 
Bộ Công An     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

2  Ngô Cao Hoành, Tổ 12, Vĩnh Hưng, Hải 
Phòng 

034082013389 cấp ngày 18/12/2021 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH x             

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

3  
Đỗ Ngọc Linh, 8C1 Đường Đỏ, Văn Đẩu, 

Kiến An, Hải Phòng, Phường Phù Liễn, Hải 
Phòng 

001091056117 cấp ngày 05/06/2022 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

4  Nguyễn Thị Diệu Vân, Cụm 1, Thôn Tiến 
Lộc, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng 

031188013990 cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

5  Nguyễn Văn Hiệt, Thắng Lợi, Phường Hồng 
An, Hải Phòng 

034091010018 cấp ngày 23/11/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

6  Nguyễn Đức Dương, Số 2A28, Nam Phong, 
Tổ 3, Phường Đông Hải, Hải Phòng 

033091012390 cấp ngày 18/12/2023 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

7  Phạm Thị Hồng Thu, Thôn Xa Vỹ, Xã Tiên 
Minh, Hải Phòng 

031197001629 cấp ngày 25/4/2021 tại 
Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

8  Bùi Thị Hạnh, Số 26/50 Đông Trung Hành, 
Trung Hành 8, Phường  Hải An, Hải Phòng 

034185017273 cấp ngày 09/01/2025 
tại: Bộ Công An      x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 
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9  
Phạm Mạnh Hùng, Số 1224 Trần Nhân 

Tông, TDP Trần Thành Ngọ 8, Phường Kiến 
An, TP Hải Phòng 

031080005491 cấp ngày 19/04/2022 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

10  Nguyễn Thị Minh Thư, Số 17 Dãy 13 Gian 
Lạch Tray, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031300001194 cấp ngày 18/02/2025 
tại Bộ Công An x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

11  Nguyễn Thị Hạnh, Tổ dân phố 7, An Dương, 
TP Hải Phòng 

031187000480 cấp ngày 21/12/2021 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH      x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

12  Vũ Hoàng Thu Quỳnh , Tổ 5 khu 6 , Phường 
Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh 

022196009058 cấp ngày 10/08/2021 
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH  
x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

13  Đỗ Thị Ngọc Ánh, Thôn Kim Quan, Xã Tiên 
Lãng, TP Hải Phòng 

031188032280 cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH      x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

14  Lê Thị Oanh, Tổ 4, khu phố Thanh Sơn 11, 
Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

038190013760 cấp ngày 09/05/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

15  Phạm Văn Ninh, Thôn 2 Vạn Phúc, Xã Nam 
Phù, TP Hà Nội 

036069000718 cấp ngày 09/01/2022 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  X     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

16  Phạm Thu Hương, Nam Hà, Xã Vĩnh Bảo, 
TP Hải Phòng 

031300009857 cấp ngày 16/07/2025 
tại Bộ Công An x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

17  Hà Trung Hùng, Số 8A Nguyễn Du, Phường 
Hải Dương, Hải Phòng 

030203007586 cấp ngày  01/06/2022 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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18  Lại Tạ Trung Kiên, 30 ngách 46/58 Hào 
Nam, Ô chợ Dừa, Hà Nội 

022182004120 cấp ngày 10/07/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

19  Nguyễn Thị Nữ, Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Kiến 
Hưng, TP Hải Phòng 

031171017484 cấp ngày 13/08/2021 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

20  Trần Thanh Hiểu , TDP đằng hải 11, Phường 
An Hải , TP Hải Phòng 

035085001214 cấp ngày 16/04/2025 
tại Bộ Công An      x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

21  Lương Thị Thành, Đại Trang, Xã An 
Trường, Hải Phòng 

031173007562 cấp ngày 20/08/2022 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

22  Đan Hồng Dương, Số 01/73 Mê Linh, 
Phường Lê Chân, Hải Phòng 

031088016703 cấp ngày 13/08/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH      x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

23  Nguyễn Quang Khánh, Số 57/37/18, Lạch 
Tray, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031081025301 cấp ngày: 09/08/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

24  Vũ Văn Hiếu, Tổ Minh Kha, Phường Phù 
Liễn, TP Hải Phòng 

031094002128 cấp ngày: 10/04/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

25  Đỗ Bùi Thái Anh, Tổ Dân Phố Đẩu Phượng 
1, , Phường Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031206006325 cấp ngày: 25/04/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

26  Hoàng Văn Thanh, Tổ Mỹ Khê Tây, Phường 
Kiến An, TP Hải Phòng 

031078013322 cấp ngày: 01/09/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

27  Bùi Văn Du, Xóm 4, Thôn 2, Xã Hồng 
Châu, TP Hải Phòng 

030080007526 cấp ngày: 11/08/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  x     Cán bộ, công chức, viên chức 
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28  Đỗ Thị Hải Yến, Số 8D/126 đường Thiên 
Lôi, Phường An Biên, TP Hải Phòng 

031185022465 cấp ngày: 09/05/2025 
tại Bộ Công An x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

29  Lê Thị Thu Hương, Tổ Quán Toan 1, 
Phường Hồng An, TP Hải Phòng 

031191006826 cấp ngày: 25/04/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH X     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

30  Vũ Thị Giang, Thôn Cao Minh 10, Xã Vĩnh 
Am, TP Hải Phòng 

027196008038 cấp ngày: 23/09/2022 
tại Cục CS QLHC về TTXH X     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

31  Đỗ Cao Phong, Đội 6, Thôn 3, Xã Chí Minh, 
Tỉnh Hưng Yên 

033098012330 cấp ngày: 19/02/2024 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

32  Đoàn Thị Tuyến, Thôn Tử Các, Xã Thái 
Ninh, Tỉnh Hưng Yên 

034187002174 cấp ngày: 14/09/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

33  Chu Thị Hải Yến, Nhất Thượng, Xã An Lão, 
TP Hải Phòng 

031195000432 cấp ngày: 09/05/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

34  Ngô Võ Hoài An, Tổ dân phố Đồng Tử 3, 
Phường Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031307016763 cấp ngày: 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

35  Đồng Văn Đoàn, Thôn Đồng Xá Bắc, Xã 
Kim Thành, TP Hải Phòng 

030200005927 cấp ngày: 06/07/2025 
tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

36  Hoàng Văn Bình, Thôn Ân Phú, Xã Thăng 
Bình, Tỉnh Thanh Hóa 

038090042673 cấp ngày: 15/08/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

37  Trần Khánh Hòa, Thôn Lê Lợi, Xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng 

031096004185 cấp ngày: 20/08/2021 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 



7 
 

 
 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách 
xa địa điểm 

làm việc 
(QĐ 133) 

38  Đặng Thị Bích Liên, Số 110/55/46 Lạch 
Tray, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031187020351 cấp ngày: 10/07/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     Cán bộ, công chức, viên chức 

39  Đoàn Thị Hải Yến,  Số 59/3 Tam Bạc, 
Phường Hồng Bàng, Hải Phòng 

001301031082 cấp ngày: 29/01/2023 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x      Cán bộ, công chức, viên chức 

40  Bùi Thị Hồng Thắm, Thôn An Sơn 6, xã 
Việt Khê, Hải Phòng 

031195000442 cấp ngày: 19/11/2024 
tại Bộ Công An x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

41  Phạm Thị Doanh, Xóm 11, Thôn Lôi Cầu, 
Xã Việt Tiến, Hưng Yên 

033171006640 cấp ngày: 24/04/2021 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

42  Phạm Văn Sự, Tổ 43C Cụm 5, Phường Ngô 
Quyền, TP Hải Phòng 

036088005942 cấp ngày: 09/01/2022 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

43  Phạm Đình Hùng, số 4B Lạch Tray, Phường 
Lê Chân, TP Hải Phòng 

036057018398 cấp ngày: 14/06/2022 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

44  Nguyễn Thị Ngọc Hải, 40 Tuyến 3 Trại Lẻ, 
Phường Lê Chân, Hải Phòng 

030198004030 cấp ngày: 22/09/2023 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

45  Phạm Nhật Khánh Linh, Số 13 ngõ 59 Trịnh 
Công Sơn, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội 

001307035771 cấp ngày: 23/11/2021 
tại Cục CS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

46  Nguyễn Thị Mai Hà, Số 115 Văn Cao, 
Phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

008174011203 cấp ngày: 12/8/2021 tại 
CCS QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

47  Phạm Nguyễn Minh Anh, Tổ Trữ Khê 1, , 
Phường Kiến An, Hải Phòng 

030304000398 cấp ngày: 10/08/2021 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 
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48  Đỗ Xuân Văn, Phương Khê , Phường Kiến 
An, Hải Phòng 

038098023623 cấp ngày: 30/06/2022 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

49  Trần Thị Quỳnh Anh, Tổ 25, phường An 
Biên, TP Hải Phòng 

034301011298 cấp ngày: 20/01/2022 
tại CCS QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

50  Lê Thị Liên, TDP Tây Nam Vụ Bản, 
Phường An Dương, Hải Phòng 

031158010634 cấp ngày: 10/08/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

51  Nguyễn Thế Dũng, Số 06D/654 Thiên Lôi, 
Phường An Biên, Hải Phòng 

031204009216 cấp ngày: 07/04/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

52  
Nguyễn Thị Thanh Hương, Số 09/23/211 

Tôn Đức Thắng, phường An Biên, Hải 
Phòng 

031167001880 cấp ngày: 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

53  Nguyễn Ngọc Sơn, 70 Chợ Hàng, phường 
Lê Chân, TP Hải Phòng 

031095002529 cấp ngày: 13/3/2023 tại 
CCS QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

54  Nguyễn Công Hiếu, Tổ Tiền Phong, phường 
Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031206006429 cấp ngày: 25/4/2021 tại 
CCS QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

55  Trần Thị Bích Ngọc, Số 4/101 Đinh Nhu, 
phường An Biên, TP Hải Phòng 

031192004502 cấp ngày: 17/5/2021 tại 
CCS QLHC về TTXH   x   Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

56  Nguyễn Văn Hoá, Quân Thiềng, Xã Vĩnh 
Hải, TP Hải Phòng 

031096018679 cấp ngày: 26/07/2022 
tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

57  Trần Văn Chinh, Tổ dân phố Phương Cúc, 
Phường Trà Lý, Tỉnh Hưng Yên 

034065002576 cấp ngày: 16/06/2025 
tại Bộ Công An x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 
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58  Nguyễn Đức Tùng Dương, Quy tức 2, 
Phường Phù Liễn, Hải Phòng 

031202000672 cấp ngày: 21/01/2023 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

59  Nguyễn Trọng Đại, TDP 3 Tràng Duệ, 
Phường An Dương, Hải Phòng 

031097000148 cấp ngày: 12/12/2024 
tại Bộ Công An x     cán bộ, công chức, viên chức 

60  Đỗ Trường Sơn, Tổ dân phố 2, phường An 
Dương, TP Hải Phòng 

031098003108 cấp ngày: 13/10/2023 
tại CCS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

61  Nguyễn Bá Quang, Thôn Đông Xá, xã 
Quỳnh Phụ, Tỉnh Hưng Yên 

034082006788 cấp ngày: 31/12/2021 
tại CCS QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

62  Vũ Thị Huấn, Tổ dân phố Hà Nhuận 4, An 
Phong, Hải Phòng 

031165002379 cấp ngày 24/03/2025 
Bộ Công An     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

63  Lê Quốc Huy, Số 156 Thiên Lôi, An Biên, 
Hải Phòng 

031092003314 cấp ngày 01/05/2021 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

64  Dương Thị Thu Hiền, Câu Hạ A, xã An 
Quang, Hải Phòng 

031197003719 cấp ngày 24/04/2021 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

65  Phạm Thế Anh, Số 16/12 Bến Láng, Trung 
Hành 5, Phường Hải An, Hải Phòng 

034078005880 cấp ngày 16/10/2022 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH     x 

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 
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66  Nguyễn Quý Mạnh, Thôn Nghĩa Lý, xã 
Vĩnh Hoà, Hải Phòng 

031203012013 cấp ngày 03/07/2022 
tại cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

67  Phạm Thị Nõn, Thôn Nam Ngãi An, Xã 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng 

031182010808 cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 

68  Nguyễn Quang Hòa, Số 01 B157 TDP 
Thành Tô 4, Phường Hải An, , Hải Phòng 

031082000849 cấp ngày 07/07/2022 
tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH x     

Công nhân, người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp trong & 

ngoài khu Công Nghiệp 
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